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1 PHẠM THỊ LAN CHI 20/04/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh Việt Nam

123/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/04/2013

09/05/2013
Công nghệ 

Sinh học

177/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00006/

26KH2/2012

004/MBT/ 

2013

2 CHU MINH QUANG 29/01/1985 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam
99/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 06/04/2012
10/04/2012

Kỹ thuật Điện 

tử

178/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00279/

26KH/2012

001/MEE/ 

2013

3 LÊ NGỌC HỒNG BỬU 26/10/1985 Khánh Hòa Nữ Kinh Việt Nam
83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00203/

26KH2/2012

045/MBA/ 

2013

4 LÝ THỊ MỸ DUNG 08/08/1979 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam
83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00145/

26KH2/2012

046/MBA/ 

2013

5
NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG
GIANG 05/03/1986 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam

327/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

11/09/2012

16/09/2012
Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00146/

26KH2/2012

047/MBA/ 

2013

6 VÕ THỊ DIỆU HIỀN 12/08/1976 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam
83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00201/

26KH2/2012

048/MBA/ 

2013

7 NGUYỄN THỊ THỦY LY 14/10/1984 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

327/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

11/09/2012

16/09/2012
Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00202/

26KH2/2012

049/MBA/ 

2013

8 LÊ THỊ HỒNG NGÂN 14/10/1982 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam
83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00204/

26KH2/2012

050/MBA/ 

2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Họ và tên người được cấp bằng
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9 PHẠM ANH NHI 11/10/1986
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Nữ Kinh Việt Nam

327/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

11/09/2012

15/09/2012
Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00205/

26KH2/2012

051/MBA/ 

2013

10 LÊ ĐỨC PHÚC 22/08/1984 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

327/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

11/09/2012

15/09/2012
Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00206/

26KH2/2013

052/MBA/ 

2013

11 HỨA THỊ NGỌC QUYÊN 17/03/1988
Kiên 

Giang
Nữ Kinh Việt Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00207/

26KH2/2013

053/MBA/ 

2013

12 TRẦN NGỌC SƠN 01/07/1977 Lâm Đồng Nam Kinh Việt Nam

327/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

11/09/2012

16/09/2012
Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00208/

26KH2/2012

054/MBA/ 

2013

13 PHẠM THỊ THÙY TRANG 07/11/1978 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam
83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00209/

26KH2/2013

055/MBA/ 

2013

14 VÕ THỊ KHÁNH VÂN 01/09/1977 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam
83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00210/

26KH2/2013

056/MBA/ 

2013

15 TRẦN THỊ TƢỜNG VI 06/06/1985 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam
83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00211/

26KH2/2012

057/MBA/ 

2013

16 TRẦN TẤN HOÀNG VŨ 23/10/1982 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam
83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00212/

26KH2/2013

058/MBA/ 

2013

17 TRẦN VŨ 21/10/1986
Bình 

Dƣơng
Nam Kinh Việt Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

176/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 05/06/2013

00213/

26KH2/2013

059/MBA/ 

2013


